Trường THCS Ngọc Thụy

PHIẾU HỌC TẬP SINH HỌC 8  – TUẦN 34
(HỌC TRỰC TUYẾN)

I. Phần trắc nghiệm. HS chọn một đáp án đúng

Câu 1: Iôt là thành phần không thể thiếu trong hoocmôn nào dưới đây ?

A. Tirôxin                   B. Ôxitôxin                   C. Canxitônin                  D. Glucagôn
Câu 2: Người bị bệnh Bazơđô thường có biểu hiện như thê nào ?

A. Sút cân nhanh

B. Mắt lồi

C. Mất ngủ, luôn trong trạng thái hồi hộp, căng thẳng

D. Tất cả các phương án trên

Câu 3: Tuyến giáp còn tiết ra hoocmon canxitonin cùng hoocmon của tuyến cận giáp có tác dụng gì?

A. Điều hòa canxi trong máu.

B. Điều hòa photpho trong máu.

C. Tham gia điều hòa canxi và photpho trong máu.

D. Giúp trẻ em hấp thụ canxi tốt để phát triển.

Câu 4: Chức năng của tuyến cận giáp: 

A. Tham gia điều hòa canxi và photpho trong máu   B. Tiết dịch tiêu hóa và tiết hoocmon
C. Điều hòa đường huyết, muối natri trong máu        D. Tiết hoocmon sinh dục

Câu 5: Bệnh nào xuất hiện nếu tuyến giáp không tiết ra tiroxin?

A. Trẻ em chậm lớn.                        B. Bệnh Bazodo.

C. Người lớn trí nhớ kém.                D. Hệ thần kinh hoạt động giảm sút.
Câu 6: Tuyến nội tiết nào có khối lượng lớn nhất trong cơ thể người ?

A. Tuyến giáp             B. Tuyến tùng              C. Tuyến yên                 D. Tuyến tụy
Câu 7: Hoocmôn nào dưới đây do phần tuỷ tuyến trên thận tiết ra ?

A. Norađrênalin              B. Cooctizôn             C . Canxitônin                     D. Tirôxin
Câu 8: Nhóm nào dưới đây gồm hai loại hoocmôn có tác dụng sinh lý trái ngược nhau ?

A. Insulin và canxitônin                                    B. Ôxitôxin và tirôxin 
C. Insulin và glucagôn                                      D. Insulin và tirôxin

Câu 9: Tuyến tụy có 2 loại tế bào, đó là 2 loại tế bào nào?

A. Tế bào tiết glucagon và tế bào tiết insullin.    B. Tế bào tiết glyceril và tế bào tiết insullin.

C. Tế bào tiết glucagon và tế bào tiết glucozo.    D. Tế bào tiết glucozo và tế bào tiết insullin.

Câu 10: Vỏ tuyến trên thận được chia ra làm 3 lớp, đó là 3 lớp nào?

A. Lớp trên, lớp lưới, lớp cuối.              B. Lớp cầu, lớp sợi, lớp lưới.
C. Lớp cầu, lớp giữa, lớp sợi.                 D. Lớp cầu, lớp sợi, lớp giữa
II. Phần tự luận
Câu 1: Phân biệt bênh Bazodo với bệnh bướu cổ do thiếu i-ốt.
Câu 2: Trình bày chức năng của các hoocmon tuyến tụy.
